
STT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính

Dân 

tộc
SĐT liên hệ Ghi chú

1 Nguyễn Ngọc Bảo An 7/5/2016 TPHCM 1 Kinh 0902489278

2 Nguyễn Ngọc Minh Anh 19/10/2016 TPHCM 1 Kinh 0904764396

3 Trần Hoàng Anh 6/5/2016 TPHCM Nam Kinh 0937328995

4 Trần Thái Bảo 15/5/2016 Tuyên Hóa Nam Kinh 0962109246

5 Châu Gia Cát 5/3/2016 TPHCM Nam Kinh 0902678638

6 Trần Ngọc Thiên Di 5/3/2016 TPHCM 1 Kinh 0933337501

7 Trần Chí Dũng 23/9/2016 TPHCM Nam Kinh 0938780507

8 Trần Đăng Dương 16/11/2016 Từ Dũ Nam Kinh 0938847949

9 Đinh Tiến Đạt 4/2/2016 TPHCM Nam Kinh 0983850445

10 Kiều Ngọc Hải Đường 2/9/2016 TPHCM 1 Kinh 0386712631

11 Dương Gia Hân 10/11/2016 TPHCM 1 Kinh 0707339775

12 Nguyễn Ánh Gia Hân 09/11/2016 1 Kinh

13 Thang Nguyễn Gia Hiếu 6/3/2016 TPHCM Nam Kinh 02838449836

14 Nguyễn Gia Huy 5/12/2016 TPHCM Nam Kinh 0838008700

15 Nguyễn Hoàng Khang 15/11/2016 TPHCM Nam Kinh 0937212850

16 Nguyễn Phúc Khang 4/5/2016 TPHCM Nam Kinh 0915242579

17 Nguyễn Trần Kim Khánh 17/12/2016 TPHCM 1 Kinh 0903179186

18 Nguyễn An Khôi 14/2/2016 TPHCM Nam Kinh 0933955120

19 Lê Tuấn Kiệt 13/9/2016 TPHCM Nam Kinh 0935180828

20 Lê Ngọc Nhã Lam 28/11/2016 TP.HCM 1 Kinh 0904700766

21 Nguyễn Phúc Tuệ Lâm 13/3/2016 TPHCM 1 Kinh 0909555846

22 Võ Đặng Phước Lộc 21/12/2016 Gaya Việt Hàn Nam Kinh 0906379859

23 Trần Bình Minh 28/4/2016 TPHCM Nam Kinh 0919302529

24 Trần Hoàng Nhật Minh 18/10/2016 TP.HCM 1 Kinh 0335734797

25 Nguyễn Võ Thành Nam 25/3/2016 TP.HCM Nam Kinh 0902603666

26 Nguyễn Đông Nghi 5/11/2016 TP.HCM 1 Kinh 0983500200

27 Đoàn Thiện Nhân 11/5/2016 TP.HCM Nam Kinh 0983843297

28 Nguyễn Minh Phú 14/12/2016 TP.HCM Nam Kinh 0903541986

29 Liêu Thiên Phúc 27/8/2016 TP.HCM Nam Kinh 0784138419

30 Châu Sang Sang 15/12/2016 TPHCM 1 Kinh 0907458978

31 Huỳnh Ngọc Tài 08/01/2016 Nam Kinh 0983030374
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32 Trần Phúc Thiên 18/3/2016 TP.HCM Nam Kinh 0798147788

33 Ngô Kim Thư 02/12/2016 1 Kinh

34 Nguyễn Minh Thư 21/6/2016 TP.HCM 1 Kinh 0789316831

35 Lê Trọng Diệu Tín 13/4/2016 TP.HCM 1 Kinh 0966757464

36 Đặng Quỳnh Bảo Trân 28/9/2016 TP.HCM 1 Kinh 0962788978

37 Nguyễn Duy Đức Trí 27/11/2016 TP.HCM Nam Kinh 0938411278

38 Chu Thùy Trinh 8/8/2016 TP.HCM 1 Kinh 0394160962

39 Nguyễn Đức Tuấn 3/10/2016 TPHCM Nam Kinh 0972356988

40 Lưu Hoàng Văn 26/2/2016 TPHCM Nam Kinh 0907384536

41 Trần Anh Vân 18/11/2016 TPHCM 1 Kinh 0908265979

42 Vũ Long Việt 16/5/2016 TP.HCM Nam Kinh 0985036233
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